Ngày soạn:...........................                                         Ngày dạy:................................
Tiết theo KHBD: 68 + 69
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 
( thời gian thực hiện: 02 tiết)
Ngày dạy: ……………………
Tiết 68 – ÔN TẬP GIỮA KỲ II PHẦN ĐẠI SỐ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về:
- Thu thập, phân loại, biểu diễn phân tích và xử lý dữ liệu, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước.
- Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
- Biến cố và xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để được ôn tập các  kiến thức về xác suất, thống kê. Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với các môn Địa lý, Vật lý, Lịch sử, ... ở chương trình lớp 7 và trong thực tiễn. Vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn. Luyện kỹ năng làm đề thi giữa kỳ 2 cả hai phần bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:
- Học sinh đọc 2 sơ đồ để tổng hợp các kiến thức đã học ở chương gồm 2 nội dung chính là: 
+) Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu. Phân tích và xử lý dữ liệu qua các dạng biểu đồ.
+) Biến cố và xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
b) Nội dung: 
- Đọc 2 sơ đồ và thảo luận câu hỏi: Ở chương V: Một số yếu tố thống kê và xác suất các em đã học mấy nội dung chính? Đó là những nội dung nào?
- Làm việc theo nhóm đôi. 
c) Sản phẩm: 
- Kết quả của HS là đọc sơ đồ và trả lời được câu hỏi ở trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm đôi. 
? Ở chương V: Một số yếu tố thống kê và xác suất các em đã học mấy nội dung chính? Đó là những nội dung nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hai HS trong nhóm thảo luận rồi đọc sơ đồ và viết câu trả lời vào vở.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn một vài nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên đọc kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa đáp án. 
	Ở chương V: Một số yếu tố thống kê và xác suất các em đã học 2 nội dung chính. Đó là:
         Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu qua các dạng biểu đồ khác nhau.
         Biến cố và xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức:
Ôn tập lý thuyết (trò chơi)  (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu:
- HS học được ôn lại hai nội dung đã học ở chương V là: 
+) Thu thập, phân loại và biểu diễn dự liệu, phân tích và xử lý dữ liệu qua các dạng biểu đồ.
+) Biến cố và xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu trả lời các câu hỏi về hai nội dung đã học ở chương V là: 
+) Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu qua các dạng biểu đồ.
 +) Biến cố và xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
c) Sản phẩm:
- Các câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS chia thành 4 nhóm ứng với 4 tổ, tham gia trò chơi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Các HS trả lời từng câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các câu trả lời.                                                                              
	Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1:  Kết quả thu thập thông tin về các môn thể thao ưa thích của các học sinh khối lớp 7 ở một trường THCS như sau:
· Các môn thể thao ưa thích: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá.
· 
Số lượng học sinh ưa thích mỗi môn thể thao đó lần lượt là:.
Trong hai loại dữ liệu thống kê thu thập được ở trên, dữ liệu thống kê về các môn thể thao ưa thích là số liệu. Đúng hay sai?
	A. Đúng
	B. Sai




Câu 2: Học sinh 4 lớp  đăng ký đi tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn liên đội trưởng lập được biểu đồ kép như sau:
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Bạn liên đội trưởng đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ kép trên. Theo em bạn đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 




Câu 3: Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn số lượt khách du lịch (triệu lượt) (ước đạt) đến Ninh Bình trong các năm . 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Tỉ số phần trăm giữa số lượt khách đến Ninh Bình trong năm 2017 so với năm 2016? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 4: Một công ty mới thành lập có ba cửa hàng bán sản phẩm. Số sản phẩm bán được của mỗi cửa hàng trong hai tháng đầu được biểu diễn bằng biểu đồ kép dưới đây:
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Trong 2 tháng, tổng số sản phẩm mà cửa hàng Hưng Thịnh bán được nhiều hơn tổng số sản phẩm cửa hàng An Bình bán được là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 5: Nhiệt độ của thành phố Hà Nội tại một số thời điểm trong ngày được biểu diễn bởi biểu đồ đoạn thẳng sau:
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Hãy chọn câu trả lời đúng:




A. Nhiệt độ tăng trong khoảng thời gian từ đến và đến .






B. Nhiệt độ tăng trong khoảng thời gian từ đến ; đến và đến  


C. Nhiệt độ giảm trong khoảng thời gian từ đến .


D. Nhiệt độ ổn định trong khoảng thời gian từ đến .

Câu 6: Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn kết quả phân loại học tập (tính theo tỉ số phần trăm) của 200 học sinh khối lớp 7 của một trường THCS.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Số học sinh đạt học tập xếp loại Tốt và Khá là:
A. 
học sinh
B. 
học sinh
C. 
học sinh
D. 
học sinh

Câu 7: Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn số vụ tai nạn giao thông của nước ta trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Dựa vào biểu đồ hãy cho biết năm nào nước ta có số vụ TNGT nhiều nhất, năm nào có số vụ TNGT ít nhất?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 8: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố: “ Mặt xuất hiện của con xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”. Những kết quả thuận lợi của biến cố trên là:




A. mặt  chấm; mặt chấm; mặt chấm; mặt chấm.



B. mặt  chấm; mặt chấm; mặt chấm.



C. mặt chấm; mặt chấm; mặt chấm.



D. mặt  chấm; mặt chấm; mặt chấm.
Câu 9: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố  “ Mặt xuất hiện của con xúc xắc có số chấm là số nguyên tố” là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 







Câu 10:  Một chiếc hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ được rút là số chia hết cho”. Xác suất của biến cố trên là:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



BẢNG ĐÁP ÁN:
	1B
	2C
	3A
	4B
	5A

	6D
	7A
	8D
	9D
	10D





* Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu:
- Hs được ôn tập các bài tập liên quan đến một số yếu tố thống kê và xác suất dạng bài tập tự luận.
b) Nội dung:
- Học sinh được làm bài tập quan sát bảng thống kê, biểu đồ từ đó trả lời các câu hỏi. Làm các bài tập liên quan đến một số yếu tố xác suất như: Phân tích và xử lí dữ liệu. Tính xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
c) Sản phẩm:
 - Các câu trả lời của HS.
 - Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở, viết vào bảng nhóm của nhóm mình.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Làm bài tập 1:
Bài 1: Xếp loại thi đua bốn tổ lao động của một đội sản xuất được biểu diễn bởi biểu đồ kép dưới đây:
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
a) Hoàn thành bảng số liệu sau:
	                 Loại
        Tổ
	Giỏi
	Khá
	Đạt

	
Tổ 
	?
	?
	?

	
Tổ 
	?
	?
	?

	
Tổ 
	?
	?
	?

	
Tổ 
	?
	?
	?


b) Đội sản xuất trên có bao nhiêu người?

c) Đội trưởng thông báo rằng tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người của đội là . Thông báo đó của đội trưởng có đúng không?

	

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài.
- GV gọi 1 HS lên bảng làm bài tập 1.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét  câu trả lời của HS, chính xác hóa đáp án. 
Lưu ý hướng dẫn học sinh thêm dòng tính số người mỗi loại vào bảng sẽ thuận lợi cho việc tính toán.


* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động theo nhóm, lớp chia làm 4 nhóm.


Bài 2: Trong cuộc điều tra về môn thể thao yêu thích nhất của  học sinh khối  đối với các bộ môn: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền. Mỗi học sinh chỉ được chọn một môn. Thầy giáo phụ trách thu được biểu đồ hình quạt tròn sau đây:

	Bài 1.
Bài giải:
a) Bảng số liệu.
	               Loại
      Tổ
	Giỏi
	Khá
	Đạt

	Tổ 1
	7
	2
	1

	Tổ 2
	6
	2
	2

	Tổ 3
	5
	5
	0

	Tổ 4
	6
	1
	3

	Số người
	24
	10
	6


b) Đội sản xuất có số người là:
24 + 10 + 6 = 40 (người)
c) 
Tỉ số phần trăm của số lao động giỏi và số người của cả đội là: 
Vậy thông báo của đội trưởng là sai.


[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW$152022$82+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

	
a) Có bao nhiêu phần trăm học sinh chọn môn thể thao ưa thích nhất là môn Bóng đá? Cầu lông? Bóng bàn? Bóng chuyền?
b) Số học sinh chọn môn Cầu lông và Bóng bàn chiếm bao nhiêu phần trăm?
c) Số học sinh chọn môn Bóng đá gấp bao nhiêu lần số học sinh chọn môn Bóng chuyền?
d) Hoàn thành bảng số liệu sau:
	Môn thể thao
	Bóng đá
	Bóng bàn
	Bóng chuyền
	Cầu lông

	Số học sinh
	?
	?
	?
	?




	* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả làm của nhóm mình.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài 2.
	Bài 2.
Bài giải:
a) 
Tỉ số phần trăm học sinh chọn môn thể thao ưa thích nhất là môn Bóng đá; Cầu lông; Bóng bàn; Bóng chuyền lần lượt là: 
b) 
Số học sinh chọn môn Cầu lông và Bóng bàn chiếm số phần trăm là:  (số học sinh khối 7)
c) 
Số học sinh chọn môn Bóng đá gấp số học sinh chọn môn Bóng chuyền số lần là:  (lần).
d) Bảng số liệu:
	Môn thể thao
	Bóng đá
	Bóng bàn
	Bóng chuyền
	Cầu lông

	Số học sinh
	

	

	

	





	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
Bài 3: Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.
a) Viết tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra.

b) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố trên? Tính xác xuất của biến cố trên?
c) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố trên và tính xác suất của biến cố?

d) Xét biến cố: “Số tự nhiên viết ra là số nguyên tố”. Xác suất của biến cố này là  đúng hay sai? Vì sao?

	* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài.
- GV goi 1 HS lên bảng làm bài tập 3
- HS cả lớp quan sát,  nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét  câu trả lời của HS, chính xác hóa đáp án. 
	Bài 3.
Bài giải:
a) 

b) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho 9”.  

Kết quả thuận lợi cho biến cố trên là: 

Xác suất của biến cố trên là: 
c) Xét biến cố: “Số tự nhiên được viết ra là bình phương của một số tự nhiên”. 

Kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:  

Xác suất của biến cố trên là: 
d) Xét biến cố: “Số tự nhiên viết ra là số nguyên tố”. 


Có  số nguyên tố có  chữ số nên 

xác suất của biến cố này là  là đúng.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (4 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về một số yếu tố thống kê và xác suất vào dạng toán thực tế: Tính dung tích phổi chuẩn. 
b) Nội dung: Vận dụng các kiến thức về một số yếu tố thống kê và xác suất vào dạng toán thực tế: Tính dung tích phổi chuẩn.
- Học sinh được làm bài tập áp dụng công thức tính dung tính phổi chuẩn, từ đó phân loại, lập bảng thống kê dung tích phổi chuẩn của từng cá nhân trong nhóm.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ:
- Dịch covid – 19 đã và đang là thách thức của nhân loại với số ca nhiễm và tử vong quá lớn. Theo các chuyên gia, phổi là bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi mắc covid. Trong đợt kiểm tra sức khỏe học sinh, Phòng giáo dục của một huyện đã điều tra dung tích phổi chuẩn của 20 bạn học sinh nam lớp 7 có cùng chiều cao là 156,2cm và cân nặng 45,3kg, bộ phận điều tra thu được kết quả như sau:
	3581,5
	3582
	3581,5
	3581,4
	3581
	3585
	3583,4
	3586,2
	3587
	3580

	3548
	3559,3
	3545
	3582
	3581
	3588
	3573
	3546,5
	3580
	3590


Hãy điền số liệu thích hợp vào bảng sau:
	Phân loại dung tích phổi
	Dưới chuẩn
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn

	Số học sinh
	?
	?
	?



Biết công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam là: 
Trong đó: H là chiều cao (đơn vị cm); W là cân nặng (tính bằng kg) (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

	* HS thực hiện nhiệm vụ :
- Thực hiện yêu cầu trên theo nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài.
- GV goi 1 nhóm lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát,  nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV nhận xét  câu trả lời của HS, chính xác hóa đáp án.
- Nêu ý nghĩa của việc đo dung tích toàn phổi.
- Nêu các phương pháp tập luyện để tăng dung tích phổi. 
	Bài giải:
Dung tích phổi chuẩn đối với HS nam có chiều cao 156,2cm và cân nặng 45,3kg là:


Ta có bảng số liệu sau: 
	Phân loại dung tích phổi
	Số học sinh

	Dưới chuẩn
	9

	Đạt chuẩn
	2

	Trên chuẩn
	9


- Ý nghĩa của việc đo dung tích phổi: Theo thời gian, dung tích toàn phổi của chúng ta sẽ giảm dần kể từ khi sau 20 tuổi. Vì thế việc theo dõi sức khỏe phổi thường xuyên là rất cần thiết đối với con người. Đo dung tích toàn phổi là một trong những cách tốt nhất để theo dõi sức khỏe phổi. Thông qua số đo đó chúng ta có giải pháp kịp thời bảo vệ sức khỏe phổi, giữ cho phổi khỏe mạnh và cung cấp đủ lượng khí oxygen cần thiết cho cơ thể.
- Phương pháp tập luyện để tăng dung tích phổi: Tập các bài tập thể thao: Thở mím môi, thở bụng, bơi lội, đi bộ …



4. Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Ôn tập toàn bộ phần lý thuyết.
- Làm lại các bài tập trắc nghiệm và tự luận.
- Chuẩn bị tiết sau ôn hình giữa học kỳ II.
---------------------------------------
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